
Trình độ
Ngành/ Chương trình 

đào tạo
Mã ngành

1 Nguyễn Thành Chung Nam 22/08/2007 2025
Trường THPT Chuyên 

Hùng Vương

Giải Ba môn Tin học trong kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024-2025
Đại học Công nghệ thông tin 7480201

2 Phạm Hoàng Hải Đăng Nam 30/03/2007 2025 THPT Chuyên Hưng Yên
Giải Nhì môn Vật lý trong kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024-2025
Đại học Trí tuệ nhân tạo 7480107

3 Hoàng Minh Đức Nam 10/12/2007 2025
	THPT chuyên Lê Hồng 

Phong, Nam Định

Giải Nhì môn Tin học trong kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024-2025
Đại học Công nghệ thông tin 7480201

4 Lê Minh Đức Nam 09/06/2006 2025
THPT chuyên Đại học Sư 

phạm

Giải Ba môn Tin học trong kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2023-2024
Đại học Công nghệ thông tin 7480201

5 Ngô Quang Dũng Nam 17/10/2007 2025
THPT Chuyên Nguyễn 

Trãi, Hải Dương

Giải Ba môn Toán trong kỳ thi chọn học sinh 

giỏi quốc gia THPT năm học 2024-2025
Đại học Trí tuệ nhân tạo 7480107

6 Lê Đức Dương Nam 17/01/2007 2025 THPT Chuyên Hưng Yên
Giải Ba môn Toán trong kỳ thi chọn học sinh 

giỏi quốc gia THPT năm học 2024-2025
Đại học Trí tuệ nhân tạo 7480107

7 Nguyễn Hoàng Diệu Hà Nam 10/10/2007 2025 THPT Chuyên Cao Bằng

Giải Ba Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc 

gia học sinh trung học năm học 2023-2024 

(Lĩnh vực: Kỹ thuật y sinh)

Tên đề tài: Nghiên cứu và chế tạo ống nghe y 

tế điện tử thông minh CB-SMS

Đại học
Công nghệ kỹ thuật 

Điện, điện tử
7510301

8 Nguyễn Sơn Hà Nam 26/11/2007 2025 THPT Chuyên Hạ Long
Giải Ba môn Toán trong kỳ thi chọn học sinh 

giỏi quốc gia THPT năm học 2024-2025
Đại học Công nghệ thông tin 7480201

9 Bùi Việt Hải Nam 20/08/2007 2025 THPT chuyên Nguyễn Huệ
Giải Ba môn Toán trong kỳ thi chọn học sinh 

giỏi quốc gia THPT năm học 2023-2024
Đại học Trí tuệ nhân tạo 7480107

10 Đỗ Gia Hiển Nam 17/04/2005 2025 THPT chuyên Ngoại ngữ

Giải Nhì Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp 

quốc gia học sinh trung học năm học 2023-

2024 (Lĩnh vực: Vật lý và thiên văn)

Tên đề tài: Xây dựng hệ đo quang học sử 

dụng vi thị giác máy tính để xác định nồng độ 

ion canxi trong dung dịch

Đại học Khoa học máy tính 7480101

11 Hoàng Trung Hiếu Nam 26/03/2007 2025 THPT Chuyên Hưng Yên
Giải Ba môn Toán trong kỳ thi chọn học sinh 

giỏi quốc gia THPT năm học 2024-2025
Đại học Công nghệ thông tin 7480201

12 Võ Tá Hoàng Nam 26/02/2007 2025 THPT Chuyên Hà Tĩnh
Giải Ba môn Vật lý trong kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024-2025
Đại học Khoa học máy tính 7480101

13 Phạm Tuấn Khôi Nam 19/12/2007 2025
	THPT chuyên Lê Hồng 

Phong, Nam Định

Giải Ba môn Toán trong kỳ thi chọn học sinh 

giỏi quốc gia THPT năm học 2024-2025
Đại học Khoa học máy tính 7480101

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-HV ngày           tháng      năm 2025 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2025)

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CÓ ĐIỀU KIỆN VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2025 

ĐỐI VỚI THÍ SINH THUỘC DIỆN XÉT TUYỂN THẲNG

CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA BẮC (BVH)

Trình độ/ Ngành/ Chương trình  đào tạo

Đơn vị Ngày sinh
Năm TN 

THPT
Ghi chúThành tíchHọ và tên PháiSTT



Trình độ
Ngành/ Chương trình 

đào tạo
Mã ngành

Trình độ/ Ngành/ Chương trình  đào tạo

Đơn vị Ngày sinh
Năm TN 

THPT
Ghi chúThành tíchHọ và tên PháiSTT

14 Đặng Hoàng Long Nam 25/02/2007 2025 THPT chuyên Bình Long
Giải Ba môn Toán trong kỳ thi chọn học sinh 

giỏi quốc gia THPT năm học 2024-2025
Đại học

Thiết kế và phát triển 

Game (ngành Công 

nghệ đa phương tiện)

7329001_GAM

15 Ninh Đức Nam Nam 16/10/2007 2025
	THPT chuyên Lê Hồng 

Phong, Nam Định

Giải Nhì môn Tin học trong kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024-2025
Đại học Công nghệ thông tin 7480201

16 Cao Tuấn Phong Nam 03/09/2007 2025
THPT Chuyên Phan Bội 

Châu

Giải Nhì môn Tin học trong kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024-2025
Đại học Công nghệ thông tin 7480201

17 Nguyễn Hồng Phúc Nam 09/06/2007 2025
THPT Chuyên Võ Nguyên 

Giáp

Giải Nhì môn Toán trong kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024-2025
Đại học Khoa học máy tính 7480101

18 Bùi Đàm Quân Nam 23/01/2007 2025
THPT chuyên Đại học Sư 

phạm

Giải Nhì môn Tin học trong kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024-2025
Đại học Trí tuệ nhân tạo 7480107

19 Bạch Thái Sơn Nam 30/09/2007 2025 THPT Chuyên Vĩnh Phúc
Giải Nhì môn Toán trong kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024-2025
Đại học Công nghệ thông tin 7480201

20 Nguyễn Đình Sơn Nam 29/11/2007 2025 THPT Chuyên Bắc Ninh
Giải Ba môn Tin học trong kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024-2025
Đại học Công nghệ thông tin 7480201

21 Nguyễn Văn Tâm Nam 29/11/2007 2025 THPT Chuyên Vĩnh Phúc
Giải Nhì môn Tin học trong kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024-2025
Đại học Công nghệ thông tin 7480201

22 Phan Minh Tiến Nam 18/04/2007 2025 Hữu Nghị 80

Giải Nhất Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp 

quốc gia học sinh trung học năm học 2023-

2024

(Lĩnh vực: Kỹ thuật cơ khí)

Tên đề tài: Tháp sinh thái xanh đa năng

Đại học
Kỹ thuật điện tử viễn 

thông
7520207

23 Đỗ Thành Trọng Nam 18/08/2007 2025
THPT Chuyên Biên Hòa, 

Hà Nam

Giải Ba môn Tin học trong kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2023-2024
Đại học Công nghệ thông tin 7480201

24 Bùi Huy Tuấn Nam 23/01/2007 2025 THPT Chuyên Vĩnh Phúc
Giải Ba môn Tin học trong kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2023-2024
Đại học Công nghệ thông tin 7480201

25 Lê Quốc Việt Nam 09/03/2007 2025 THPT Quảng Xương 1
Giải Ba môn Tin học trong kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024-2025
Đại học

Công nghệ thông tin 

(chất lượng cao)
7480201_CLC

26 Nguyễn Anh Vũ Nam 24/09/2007 2025
	THPT chuyên Lê Hồng 

Phong, Nam Định

Giải Nhì môn Tin học trong kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2023-2024
Đại học Công nghệ thông tin 7480201

Danh sách gồm: 26  thí sinh

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Hồng Huệ PGS.TS. Trần Quang Anh


